
MSSV LOP HOTEN NOISINH DTB XEPLOAI

K104030427 K10403 LƯU VĂN TRÌNH Tiền Giang 6.18 Trung bình khá                

K104040656 K10404B PHẠM THỊ HOÀNG THI Phú Yên 6.89 Trung bình khá                

K104050771 K10405A NGUYỄN ĐĂNG TÂM Hà Tĩnh 6.6 Trung bình khá                

K104050836 K10405B NGÔ THỊ MỸ HẠNH Bình Định 6.61 Trung bình khá                

K104060945 K10406 NGUYỄN KHÁNH DUY Khánh Hòa 6.15 Trung bình khá                

K105011329 K10501 NGUYỄN THANH NHÀN Quảng Nam 6.67 Trung bình khá                

K104071205 K10407B TRẦN VŨ MINH Đồng Nai 6.85 Trung bình khá                

K095011529 K09501 LƯU ANH  NGUYÊN Khánh Hòa 6.74 Trung bình khá                

K114010048 K11401 TRẦN THỊ NHƯ NGỌC BÌNH ĐỊNH 6.71 Trung bình khá                

K114010063 K11401 NGUYỄN THANH SINH BÌNH ĐỊNH 7.58 Khá                           

K114010081 K11401 HUỲNH LÊ BẢO TRÂM ĐỒNG NAI 6.44 Trung bình khá                

K114010086 K11401 LÊ THÁI BẢO TRUNG BÌNH THUẬN 6.93 Trung bình khá                

K114011765 K11401 CHIN BONDOL CAMPUCHIA 5.83 Trung bình                    

K114040474 K11404A HUỲNH TIẾN ĐẠT QUẢNG NGÃI 6.68 Trung bình khá                

K114040509 K11404A ĐOÀN THỊ HỒNG LINH ĐĂK LĂK 7.1 Khá                           

K114050784 K11405A ĐÀO MẠNH NGUYÊN BÌNH PHƯỚC 6.69 Trung bình khá                

K114061060 K11406 NGUYỄN CÔNG TRIỆU HẢI DƯƠNG 6.57 Trung bình khá                

K114071235 K11407B ĐẶNG THỊ NGỌC HÒA BÌNH ĐỊNH 6.71 Trung bình khá                

K114071273 K11407B TRẦN THỊ NGA QUẢNG TRỊ 7.12 Khá                           

K115011417 K11501 NGÔ THANH SANG BÀ RỊA - VŨNG TÀU 7.13 Khá                           

K115021773 K11502 CHHIM MYVICHEA BATTAMBANG 6.04 Trung bình khá                

A114052005 A11405 LÊ THỊ MINH DIỄM ĐỒNG THÁP 7.88 Khá                           

A114052008 A11405 VÕ THỊ CẨM  HỒNG AN GIANG 7.07 Khá                           

A114052023 A11405 NGUYỄN THỊ NGỌC NHI AN GIANG 8.05 Giỏi                          

A114052030 A11405 TÔN THANH  THẢO AN GIANG 8.12 Giỏi                          

A114052048 A11405 ĐỖ THANH  TÙNG KIÊN GIANG 7.13 Khá                           

A115012279 A11501 TRẦN THỊ NGỌC  HUYỀN AN GIANG 7.78 Khá                           

A115012289 A11501 LÊ THỊ BÍCH VÂN AN GIANG 7.32 Khá                           

A115012290 A11501 VÕ THÁI XUÂN  MAI AN GIANG 7.32 Khá                           

K085021505 K08502 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG ĐĂK LĂK 5.86 Trung bình                    

K104020161 K10402A CÁP KIM MINH Đăk Lăk 6.54 Trung bình khá

K104010056 K10401 NGUYỄN BÍCH NGỌC QUẢNG NGÃI 6.71 Trung bình khá                

K105031549 K10503 PHẠM PHƯƠNG TRÚC TP.HCM 6.9 Trung bình khá                


